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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Tuần 10 (02/03/20 – 06/03/20) 

BẢN TIN TUẦN 

 

ĐIỂM TIN 

Giá cà phê Robusta 
tuần này giảm 
1,61% xuống mức 
1.275,6 USD/tấn. 

Giá cà phê Arabica 
tuần này tăng 
5,16% lên mức 
2505,77 USD/tấn. 

Xuất khẩu cà phê 
tháng 2 của Brazil 
đạt 2.810,2 nghìn 
bao, giảm tới 9,13% 
so với cùng kỳ.  

Xuất khẩu cà phê 
tháng 2 của 
Colombia đạt 1.079 
nghìn bao, thấp hơn 
13,4% so với cùng 
kỳ. 
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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Tính chung cả tuần 10, thị trường London có 2 phiên tăng và 3 

phiên giảm. Giá cà phê Robusta bình quân kỳ hạn tháng 5 trên 

sàn London đạt 1.275,6 USD/tấn, giảm 1,61% so với tuần trước 

và thấp hơn 15,57% so với cùng kỳ năm 2019. Giá cao nhất 

trong tuần đạt 1.332 USD/tấn, giá thấp nhất là 1.245 USD/tấn. 

[1] 

Tương tự, thị trường New York cũng có 2 phiên tăng vào đầu 

tuần và 3 phiên giảm. Giá cà phê Arabica bình quân kỳ hạn 

tháng 5 đạt 2.505,77 USD/tấn, tăng 5,16% so với mức giá tuần 

trước và cao hơn 18,64% so với cùng thời điểm năm 2019. Giá 

cao nhất trong tuần đạt 2.668,69 USD/tấn, giá thấp nhất trong 

tuần đạt 2.328,08 USD/tấn. [1]  

Mặc dù thị trường toàn cầu đang chịu sức ép lớn từ dịch virus 

corona (Covid-19), giá cà phê tăng trở lại vào đầu tuần, đặc biệt 

là Arabica và cà phê đã trở thành mặt hàng có mức tăng giá tốt 

nhất trong số các loại hàng hoá – nguyên liệu chính tính từ giữa 

tháng hai.  

Đà tăng của giá cà phê tại những phiên đầu tuần do tâm lý lo 

ngại nguồn cung bị ảnh hưởng do tình trạng mưa to kéo dài 

tại Brazil trong thời gian gần đây. Mặc dù thông thường mưa 

trong thời điểm này hàng năm sẽ giúp cây cà phê sinh trưởng 

tốt, tuy nhiên tình trạng mưa to đang ảnh hưởng xấu đến rễ, 

khiến lá và quả rụng; đồng thời khiến sâu bệnh dễ dàng tấn 
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https://giacaphe.com/gia-ca-phe-truc-tuyen/
https://giacaphe.com/gia-ca-phe-truc-tuyen/
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công cây cà phê hơn, vụ mùa 2020/2021 sẽ khó lập kỷ lục như 

mùa vụ 2018/2019. 

Bên cạnh đó, tồn kho cà phê trên toàn cầu đang giảm xuống, 

đặc biệt là cà phê Arabica chất lượng cao, cũng đẩy giá cà phê 

arabica tăng lên. Số liệu gần nhất cho thấy lượng dự trữ cà phê 

arabica tại các kho thuộc sàn giao dịch hàng hoá ICE Futures 

U.S đã giảm 2.200 bao vào ngày 2/3. Hãng tin Bloomberg cho 

biết lượng dự trữ cà phê của nông dân Brazil hiện cũng đang ở 

mức thấp. Trong khi đó, các nhà cung ứng cà phê 

tại Colombia và Honduras đã gần như bán ra hết hàng sau khi 

giá cà phê tăng cao hồi cuối năm 2019.   

Đồng Reais tăng nhẹ 0,4 %, lên ở mức 1 USD = 4,6340 Reais, 

chấm dứt chuỗi giảm 11 phiên liên tiếp sau khi Ngân hàng 

Trung ương Brasil (BC) bơm liên tiếp 5 tỷ USD để hỗ trợ thanh 

khoản, trong khi USDX tiếp tục sụt giảm do lo ngại dịch bệnh 

conoravirus đã lây lan rộng khắp, đặc biệt ngày 03/03 vừa qua 

Fed bất ngờ cắt giảm 0,5% lãi suất, xuống còn ở mức 1 – 

1.25%/năm, là mức giảm thấp nhất từ khủng hoảng kinh tế 

2008. Điều này đã thúc đẩy các đầu cơ và quỹ tăng mua, khối 

lượng giao dịch trên sàn kỳ hạn nhộn nhịp trong những ngày 

đầu tuần. 

Tuy nhiên, giá cà phê nhanh chóng tụt giảm trở lại và dự kiến 

vẫn còn tiêu cực trong ngắn hạn khi tình hình dịch bệnh ngày 

càng lan rộng. Ngày 28/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã 

nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với chủng mới của virus 

corona (SARS-nCoV-2) lên mức “rất cao.  

Theo Tổ chức cà phê thế giới, (ICO), Chỉ số giá tổng hợp ICO 

tháng 2 trung bình đạt 102 cent/lb, thấp hơn 4,6% so với tháng 

1. Những lo ngại về dịch Covid-19 tác động đáng kể tới nhu cầu 

cũng như nguồn cung dồi dào trong phần còn lại của năm, do 

vụ mùa 2020 - 2021 của Brazil bước vào thời kì thu hoạch 

chính, gây áp lực giảm giá thị trường. Tất cả các chỉ số giá theo 

nhóm trong tháng 2 đều có xu hướng giảm với chỉ số giá của 

Brazil giảm 7,3% xuống 102,62 cent/lb, Colombia giảm 0,7% 

xuống 146,43 cent/lb, chỉ số tại các quốc gia khác giảm 4,7% 

xuống 135,5 cent/lb. 
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Mặc dù nguồn cung cà phê hiện tại đủ đáp ứng nhu cầu, mối 

quan tâm tăng lên về sự sẵn có của cà phê arabica chất lượng. 

Sự bùng phát của dịch virus corona (Covid-19) làm giảm nhu 

cầu sử dụng cà phê tại các nhà hàng và cửa hàng cà phê trong 

khi nhu cầu sử dụng cà phê tại nhà có thể gia tăng do nhiều 

người tiêu dùng buộc phải ở nhà vì dịch bệnh. 

Theo báo cáo của Chính phủ Brasil, xuất khẩu cà phê trong 

tháng 2 nước này chỉ đạt 2.810 nghìn bao, giảm tới 9,13% so 

với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm là do vụ mùa năm 

2019 cây cà phê Brasil cho sản lượng thấp theo chu kỳ “hai 

năm một”, trong khi sản lượng vụ mùa năm 2018 đã đạt mức 

kỷ lục lịch sử. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản người 

Brasil đẩy mạnh bán cà phê giao sau vào lúc này do họ sắp 

bước vào thu hoạch vụ mùa mới năm 2020 theo chu kỳ “năm 

tăng” và nhất là đồng Reais đang ở mức thấp kỷ lục hỗ trợ họ 

bán ra. 

Theo Liên đoàn những người trồng cà phê quốc gia ở 

Colombia, sản xuất cà phê trong tháng 2 của Colombia là 1.001 

nghìn bao, thấp hơn 9,49% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng 

sản lượng lũy kế 5 tháng đầu năm niên vụ hiện tại lên tổng số 

6.606 nghìn bao, cao hơn 8,81% so với cùng kỳ năm trước. 

Xuất khẩu cà phê trong tháng 2 là 1.079 nghìn bao, thấp hơn 

13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng khối lượng xuất khẩu cà 

phê lũy kế 5 tháng đầu niên vụ là 5.596 nghìn bao, thấp hơn 

2,45% so với cùng kỳ năm trước. [4].  

 

 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

 

 

 

 

ĐIỂM TIN 

Giá cà phê Robusta 
tại các tỉnh Tây 
Nguyên trong tuần 
qua tăng 0,2 % – 
5,4%. 

Cà phê giao ngay 
tại cảng Sài Gòn 
tăng 0,75 % lên 
1.377 USD/tấn. 

Cuộc thi Cà phê đặc 
sản Việt Nam 2020 
đang được tổ chức 
tại TP. Buôn Ma 
Thuột với 56 mẫu 
dự thi. Kết quả cuộc 
thi sẽ được công bố 
vào chiều ngày 
10/3/2020.  

https://vietnambiz.vn/chu-de/ca-phe-34.htm
https://vietnambiz.vn/chu-de/dich-virus-corona-224.htm
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Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê trong nước tuần này biến động tăng nhẹ. Tại Đắk 

Lắk, giá cà phê bình quân đạt 31.630 đồng/kg, tăng 1,03% so 

với mức giá tuần trước và thấp hơn 4,69% so với cùng kỳ năm 

2019. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 0,18% so với tuần trước, 

lên mức 31.407 đồng/kg và thấp hơn 3,68% so với cùng kỳ năm 

ngoái. [5] 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần 

này đạt 1.377 USD/tấn, tăng 0,75 % so với tuần trước và giảm 

4,28 % so với cùng kỳ năm 2019. [5] 

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê tháng 

2/2020 của Việt Nam đạt 150.000 tấn, tăng 31,1% so với cùng 

kỳ, 5 tháng đầu niên vụ 2019-2020 xuất khẩu đạt khoảng 570 

nghìn tấn. Nếu như tính luôn cả những hợp đồng đã bán chưa 

giao trong tháng 3 và 4 năm nay, ước tính khối lượng đã bán 

chỉ cao hơn một chút so với 50% sản lượng hiện hành [9]. 

 Sáng ngày 1/3/2020 Ban tổ chức cuộc thi Cà phê đặc sản Việt 

Nam 2020 đã tổ chức khai mạc vòng sơ kết tại Khách sạn Biệt 

Điện - 01 Ngô Quyền - Tp. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. Vòng sơ 

kết diễn ra từ ngày 1 - 4/3/2020 với  56 mẫu dự thi của 36 đơn 

vị, trong đó có 33 mẫu Robusta và 23 mẫu Arabica. Kết quả 

vòng sơ kết có 44 mẫu vào vòng chung kết trong đó có 24 mẫu 

Robusta và 20 mẫu Arabica, đây là những mẫu đạt từ 80/100 
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điểm theo tiêu chuẩn SCA. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 

6 - 8/3/2020 tại Khách sạn Biệt Điện - Tp. Buôn Ma Thuột - Đắk 

Lắk. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào chiều ngày 

10/3/2020 tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê - Tp. Buôn Ma Thuột. 

Theo kế hoạch sáng ngày 10/3/2020 sẽ có buổi Cupping dành 

cho các nhà rang xay, thu mua và đơn vị dự thi. 

Hiện nay, hoa cà phê đang nở rộ tại các tỉnh Tây Nguyên, trong 

đó Pleiku và Buôn Ma Thuột là 2 thành phố có những rừng hoa 

cà phê lớn nhất. Do chênh lệch về khí hậu, thời gian hoa nở tại 

các tỉnh có một chút khác biệt nhưng thường có hai đợt nở, kéo 

dài từ tháng 2 đến cuối tháng 4 dương lịch, mỗi đợt nở kéo dài 

từ 7 - 10 ngày rồi sau đó cũng sẽ tàn khá nhanh và bắt đầu hình 

thành quả. Một số nhà vườn tại Đăk Lăk và Lâm Đồng đã kết 

hợp du lịch trải nghiệm với nông nghiệp, thu hút một lượng 

khách không nhỏ đến tham quan, thưởng thức vẻ đẹp và chụp 

ảnh cưới, ảnh lưu niệm với hoa cà phê. 

Nguồn tham khảo: 

[1]. https://www.theice.com/index 

[2]. http://www.scasa.co.za  

[3]. https://www.comunicaffe.com 

[4]. https://www.iandmsmith.com/ 

[5]. CTV tổng hợp giá cà phê và tin cà phê tại địa phương;  

[8]. https://www.customs.vn 

[9]. Thesaigontimes.vn 

 

 

        Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên trong tuần 

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
So với 
tuần 

trước 

Đắk Lắk       

Giá đại lý       

Krông Pắc (xô vối)       
31.400  

      
31.600  

      
32.500  

      
31.700  

     
30.900  

      
31.400  

Buôn M.Thuột (xô 
vối) 

      
31.350  

      
31.550  

      
32.450  

      
31.650  

     
30.850  

      
31.350  

Krông Năng (xô vối)       
31.233  

      
31.433  

      
32.433  

      
31.633  

     
30.767  

      
31.233  

https://www.theice.com/index
https://www.iandmsmith.com/
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Giá công ty 
        

Krông Pắc (xô vối)       
31.620  

      
31.500  

      
31.700  

      
32.700  

     
31.900  

      
31.620  

Buôn M.Thuột (xô 
vối) 

      
31.570  

      
31.500  

      
31.700  

      
32.700  

     
31.900  

      
31.570  

Krông Năng (xô vối)       
31.500  

      
31.500  

      
31.700  

      
32.700  

     
31.900  

      
31.500  

Lâm Đồng 
        

Giá đại lý 
        

Đà Lạt (xô chè)       
70.000  

      
73.000  

      
74.167  

      
70.000  

     
65.000  

      
70.000  

Di Linh (xô vối)       
31.000  

      
31.200  

      
31.933  

      
31.200  

     
30.500  

      
31.000  

Giá công ty 
            

Đà Lạt (xô chè)       
70.433  

      
71.000  

      
74.000  

      
75.100  

     
71.000  

      
70.433  

Di Linh (xô vối)       
31.500  

      
31.700  

      
32.333  

      
31.700  

     
31.000  

      
31.500  

Đăk Nông 
            

Giá đại lý 
            

Đăk Mil (xô vối)       
31.300  

      
31.500  

      
32.200  

      
31.600  

     
30.500  

      
31.300  

Cư Jút (xô vối)       
31.532  

      
31.533  

      
32.233  

      
31.733  

     
31.000  

      
31.532  

Giá công ty 
        

Đăk Mil (xô vối)       
31.600  

      
31.800  

      
32.500  

      
31.900  

     
31.200  

      
31.600  

Cư Jút (xô vối)       
31.633  

      
31.833  

      
32.533  

      
32.033  

     
31.300  

      
31.633  

Gia Lai 
        

Giá đại lý 
        

Chư Pưh (xô vối)       
31.433  

      
31.633  

      
32.333  

      
31.500  

     
30.833  

      
31.433  

Pleiku (xô vối)       
31.400  

      
31.633  

      
32.325  

      
31.500  

     
30.833  

      
31.400  

Giá công ty 
        

Chư Pưh (xô vối)       
31.700  

      
31.967  

      
32.667  

      
31.800  

     
31.167  

      
31.700  

Pleiku (xô vối)       
31.683  

      
31.950  

      
32.642  

      
31.800  

     
31.133  

      
31.683  

Kon Tum 
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Giá đại lý 
        

Đắk Hà (xô vối)       
31.479  

      
31.986  

      
32.372  

      
31.944  

     
30.705  

      
31.479  

Giá công ty 
        

Đắk Hà (xô vối)       
31.886  

      
32.112  

      
32.838  

      
32.151  

     
31.415  

      
31.886  

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 

 


